
STT Họ và tên đệm Tên Mã số sinh viên Chi đoàn/Lớp Khoa Điểm Ghi chú

1 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 1454060002 DH14LK05 Khoa Luật 36

2 Hồ Bảo 1654070012 DH16LA03 Khoa Luật 35

3 Nguyễn Thị Kiều My 1454060173 DH14LK02 Khoa Luật 34

4 Nguyễn Tấn Lộc 1453010174 DH14VS01 Khoa Công nghệ Sinh học 34

5 Phan Chí Bảo 1454060013 DH14LK01 Khoa Luật 34

6 Nguyễn Thị Ngọc Hân 1554060083 DH15LK05 Khoa Luật 34

7 Nguyễn Thị Mộng Thơ 1454060268 DH14LK01 Khoa Luật 34

8 Nguyễn Thu Trúc 1654060403 DH16LK01 Khoa Luật 34

9 TRỊNH ĐÌNH VĨ 1454060354 DH14LK06 Khoa Luật 34

10 Lê Thị Thanh Trúc 1454060328 DH14LK06 Khoa Luật 34

11 Doãn Thị Hồng 1554060101 DH15LK01 Khoa Luật 34

12 Bùi Thị Kim Quyên 1454060229 DH14LK06 Khoa Luật 33

13 Võ Phát Triển 1554060339 DH15LK04 Khoa Luật 33

14 Đào Văn Thắng 1554060254 DH15LK05 Khoa Luật 33

15 Nguyễn Thị Bích Tuyền 1454060333 DH14LK02 Khoa Luật 33

16 Nguyễn Thảo Vy 1754060242 DH17LK04 Khoa Luật 33

Tham dự vòng 2 (Phần giải quyết tình huống)

 Cuộc thi "Sinh viên với pháp luật về phòng chống tham nhũng" năm 2017

ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BCH. ĐOÀN KHOA LUẬT

***

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

DANH SÁCH SINH VIÊN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 12 năm 2017



17 Lê Thị Hồng Nhung 1554060199 DH15LK06 Khoa Luật 32

18 Lê Ngọc Ánh 1654060021 DH16LK01 Khoa Luật 32

19 Bùi Thị Tuyết Hoa 1554060094 DH15LK03 Khoa Luật 32

20 Lê Thị Minh Tâm 1454060244 DH14LK01 Khoa Luật 32

21 Huỳnh Nghĩa Huy 1654060120 DH16LK02 Khoa Luật 32

22 Phạm Cẩm Hòa 1454060107 DH14LK04 Khoa Luật 32

23 Lưu Thiên Phúc 1454020090 DH14LK06 Khoa Luật 32

24 Nguyễn Như Huỳnh 1654070109 DH16LA04 Khoa Luật 32

25 Phạm Thị Tố Uyên 1654070302 DH16LA03 Khoa Luật 32

26 Nguyễn Thúy Hằng 1654060096 DH16LK05 Khoa Luật 32

27 Huỳnh Quang Duy 1654060051 DH16LK05 Khoa Luật 31

28 Nguyễn Lê Xuân Thùy 1554060264 DH15LA01 Khoa Luật 31

29 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1654060264 DH16LK04 Khoa Luật 31

30 Lê Tâm Minh 1554060162 DH15LK06 Khoa Luật 31

31 Nguyễn Thị Hòa 1554040072 DH15KT03 Khoa Kế toán - Kiểm toán 31

32 Phan Trần Ngọc Ánh 1454060012 DH14LK06 Khoa Luật 31

33 Phạm Hoàng Phúc 1654070188 DH16LA03 Khoa Luật 31

34 Nguyễn Thị Bích Hoa 1554060096 DH15LA01 Khoa Luật 31

35 Lê Trường Sơn 1654060314 DH16LK02 Khoa Luật 31

36 Nguyễn Thùy Kim Thoa 1754070127 DH17LA02 Khoa Luật 30

37 Trần Thanh Rin 1654060310 DH16LK04 Khoa Luật 30

38 Nguyễn Tấn Phát 1654070184 DH16LA03 Khoa Luật 30

39 Nguyễn Thj Kim Thoa 1454060264 DH14LK06 Khoa Luật 30



40 Lê Văn Nam 1454060105 DH16LK01 Khoa Luật 30

41 Phạm Quốc Huy 1754060080 DH17/LKO4 Khoa Luật 30

42 Tô Thị Ngọc Dung 1454060034 DH14LK01 Khoa Luật 30

43 Phạm Thị Thùy Dung 1554060043 DH15LA01 Khoa Luật 30

44 Trần Định 1454060061 Dh14Lk02 Khoa Luật 30

45 Dương Thị Trường Giang 1554060072 DH15LA01 Khoa Luật 30

46 Phạm Thị Nhi Phương Hà 1554060077 DH15LK02 Khoa Luật 29

47 Võ Phan Ngọc Ân 1554060018 DH15LK01 Khoa Luật 29

48 Vũ Thị Ngọc Ánh 1654070011 DH16LK06 Khoa Luật 29

49 Hoàng Thị Như 1454060376 DH14LK06 Khoa Luật 29

50 Mai Ngọc Tiên 1654070251 DH16LA04 Khoa Luật 29
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